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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

Quốc lộ 1A Cầu Sóc Vồ 560

Cầu Sóc Vồ Đường tỉnh 938 450

31.11 Hẻm Ấp Châu Thành 400

31.12 Chợ An Trạch 1.800

31.13 Khu tái định cư 750

31.14
Đường vào Khu tái định 

cư
850

31.15

Đường vào Trường Tiểu 

học An Hiệp qua Khu tái 

định cư

750

Đầu ranh đất bà Léng (Thửa 

đất số 1176, tờ bản đồ số 06)

Hết ranh đất bà Nguyên 

(Thửa đất số 1195, tờ bản 

đồ số 6)

1.400

Đầu ranh đất bà Dân (Thửa 

đất số 1178, tờ bản đồ số 6) 

Hết ranh đất ông Xe 

(Thửa đất số 1226, tờ bản 

đồ số 6) 

1.300

600

1.140

400

32 Xã Thuận Hòa

32.1 Quốc lộ 1A Giáp ranh xã An Ninh Giáp ranh xã Phú Tâm 1.400

32.2 Quốc lộ 60 Giáp ranh xã An Ninh
Giáp ranh phường Sóc 

Trăng
4.333

32.3
Đường tỉnh 939B (Đường 

tỉnh 14)
Giáp ranh xã Phú Tâm Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện 800

Giáp ranh xã An Ninh
Hết ranh đất Trường Tiểu 

học Phú Tân A
1.000

Giáp ranh đất Trường Tiểu 

học Phú Tân A

Hết ranh đất Tịnh Xá 

Ngọc Tâm
1.400

Giáp ranh đất Tịnh Xá Ngọc 

Tâm
Giáp ranh xã Phú Tâm 2.300

32.5 Đường huyện 90
Đường tỉnh 939B (Đường 

tỉnh 14)
Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện 350

Giáp ranh xã Phú Tâm
Hết ranh đất Chùa Trà 

Quýt (cũ)
500

Giáp ranh đất Chùa Trà 

Quýt (cũ)
Giáp ranh xã An Ninh 450

32.7 Đường huyện 95 Cầu Ông Cường Giáp ranh xã Phú Tâm 500

32.8 Đường huyện 96 Đường đal Kênh 30 Tháng 4
Giáp ranh xã Trường 

Khánh
500

32.6
Tuyến Đê Bao Thuận

 Hòa (Đường huyện 93)

Hai bên và dãy dưới nhà lồng chợ

Cả khu

Suốt tuyến

Suốt tuyến

32.4 Đường tỉnh 932

31.16 Hẻm Chợ Bố Thảo

Các hẻm trung tâm xã An 

Ninh cũ (ấp Châu Thành, 

xã An Ninh mới)

Các hẻm thuộc ấp Châu Thành

Hai bên nhà lồng Chợ cũ (Chợ Bố Thảo)

Đường vào Sân bóng cũ

31.17

31.10 Đường Sóc Vồ

Các Hẻm xóm 1, 2, 3, 4 thuộc Ấp Châu Thành
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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

Quốc lộ 1A Kênh Hai Sum 800

Kênh Hai Sum Giáp ranh xã Phú Tâm 700

32.10 Đường vào Trại Giống Quốc lộ 1A
Trại thực nghiệm giống 

vật nuôi
450

Đường huyện 97
Hết đất Trường Tiểu học 

Thuận Hòa B
500

450

Đường huyện 97
Hết đất Trạm Y tế xã 

Thuận Hòa
450

32.12
Đường vào UBND xã 

Thuận Hòa
Đường tỉnh 932

Hết ranh đất Trụ sở 

UBND xã Thuận Hòa
530

32.13
Đường vào Khu du lịch 

văn hoá Giếng Tiên
Đường tỉnh 932

Cổng vào Khu du lịch văn 

hóa Giếng Tiên
700

32.14 Đường đal Sa Bâu Đường huyện 93
Đường đal Kênh Ông 

Ướng
350

32.15 Đường đal Kênh 6 A1 Quốc lộ 1A Rạch Hàng Bần 350

32.16
Đường đal Kênh Ông 

Ướng
Đường huyện 93 Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện 350

32.17
Đường đal Tư Lung - Bảy 

Trang
Đường huyện 93 Giáp ranh xã An Ninh 350

32.18 Đường đal Kênh Cống 1
Đường tỉnh 939B (Đường 

tỉnh 14)

Đường đal Kênh Ông 

Ướng
350

32.19
Đường đal Rạch Trà Canh 

Ruộng

Đường đal Kênh 85, Ấp Trà 

Canh

Đường đal Tư Lung - Bảy 

Trang
350

Hết ranh đất ông Hoàng Cầu 30 Tháng 4 550

Cầu 30 Tháng 4
Giáp ranh phường Sóc 

Trăng
400

Đường tỉnh 932 Chùa Bốn Mặt 350

Đường tỉnh 932 Đường đal 135 450

Đường tỉnh 932
Đường vào Đình Phước 

Hưng
450

Giáp ranh đất ông Hoàng Cổng Chùa ChamPa 490

Cổng chùa ChamPa Hết ranh đất bà Hạnh 550

33 Xã Hồ Đắc Kiện

33.1 Quốc lộ 1A Giáp ranh xã Đại Hải Giáp ranh xã Phú Tâm 1.900

Đường huyện 93 Cầu Kênh Cũ 650

Cầu Kênh Cũ
Đường bê tông Phân 

Trường Phú Lợi
600

33.3 Đường đal Đường huyện 92
Cầu Kênh Gòn (Phía trước 

UBND xã Hồ Đắc Kiện)
1.200

32.21 Đường đal

33.2 Đường huyện 92

32.11
Đường bao quanh Đảng 

ủy xã Thuận Hòa
Suốt tuyến 

32.20
Đường đal Kênh 30 

Tháng 4

32.9 Đường huyện 97


